
Nội dung: Số thí sinh: 93

Phòng thi số: 06

Ngày: 17/5/2026 Thời gian: 06h30

Địa điểm: Hội trường C1

Lưu ý:

Ngày thi
KT thể hình

(Nhà Đa năng)

Bật xa

(Sân vận động)

Chạy 100m

(Sân vận động)

1 DTSTT469 Đặng Thiện Nhân 19/05/2007 Nam 022******658 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

2 DTSTT470 Hoàng Minh Nhất 07/01/2008 Nam 002******975 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

3 DTSTT471 Nguyễn Chí Minh Nhật 30/09/2008 Nam 001******836 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

4 DTSTT472 Trần Quang Nhật 15/02/2008 Nam 008******862 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

5 DTSTT481 Hứa Khánh Ninh 29/01/2008 Nam 004******698 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

6 DTSTT482 Kim Hoàng Ninh 17/08/2008 Nam 026******978 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

7 DTSTT483 Hảng A Pao 16/09/2007 Nam 012******765 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

8 DTSTT484 Giàng A Páo 02/03/2007 Nam 011******518 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

9 DTSTT485 Cà Phạ 29/06/2008 Nam 012******983 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

10 DTSTT486 Sừng Đức Phạ 01/04/2008 Nam 012******578 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

11 DTSTT488 Nguyễn Tấn Phát 30/04/2008 Nam 019******506 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

12 DTSTT489 Tẩn Chòi Phin 04/05/2008 Nam 010******544 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2026

DANH SÁCH THI SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU THỂ THAO NĂM 2026

 ĐỢT 1 - NGÀY 17/5/2026

Làm thủ tục dự thi

SỐ CCCDSTT
SỐ

BÁO DANH
HỌ VÀ TÊN

Danh sách đợt chạy, ô chạy của nội dung thi Chạy 100m sẽ thông báo cho thí sinh vào đầu giờ chiều ngày 17/5/2026. Thứ tự thi lần lượt từ 

phòng 05 (đợt 1 thi đầu tiên) đến phòng 08.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thí sinh đến dự thi mang theo:	

	- Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (Thí sinh tải về sau khi đăng ký online thành công và dán ảnh 4 x 6 cm hoặc điền vào mẫu sau);

	- 01 ảnh 4x6 cm (mặt sau ảnh ghi đầy đủ thông tin họ tên và ngày sinh của thí sinh);

	- 01 bản photo Căn cước.
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13 DTSTT490 Đỗ Nguyên Phong 24/05/2008 Nam 035******107 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

14 DTSTT491 Đỗ Tài Phong 22/06/2007 Nam 002******908 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

15 DTSTT492 Nguyễn Đăng Phong 21/09/2008 Nam 031******437 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

16 DTSTT493 Giàng Hải Phòng 12/01/2008 Nam 012******720 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

17 DTSTT495 Kháng A Phú 26/08/2007 Nam 011******574 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

18 DTSTT496 Ngô An Phú 25/09/2008 Nam 027******881 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

19 DTSTT497 Giàng Siêu Phử 17/11/2007 Nam 015******338 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

20 DTSTT498 Bùi Hoàng Bảo Phúc 09/06/2008 Nam 001******030 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

21 DTSTT499 Vũ Hoàng Phúc 26/03/2008 Nam 033******458 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

22 DTSTT500 Doanh Quang Phuoc 24/12/2008 Nam 006******266 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

23 DTSTT501 Hoàng Minh Phước 08/01/2008 Nam 015******515 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

24 DTSTT502 Chí Phương 18/09/2008 Nam 019******774 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

25 DTSTT503 Đàm Minh Phương 04/10/2007 Nam 004******562 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

26 DTSTT509 Triệu A Pù 03/11/2008 Nam 015******621 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

27 DTSTT510 Bùi Hoàng Quân 27/08/2008 Nam 017******942 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

28 DTSTT511 Bùi Văn Quân 20/07/2007 Nam 038******736 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

29 DTSTT512 Đỗ Anh Quân 28/07/2008 Nam 019******396 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

30 DTSTT513 Hoàng Mạnh Quân 24/12/2008 Nam 030******866 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

31 DTSTT514 Hù Mạnh Quân 07/04/2008 Nam 010******653 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

32 DTSTT515 Nguyễn Mạnh Quân 02/07/2008 Nam 024******107 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

33 DTSTT516 Vũ Khắc Quân 09/10/2008 Nam 001******725 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

34 DTSTT517 Vương Minh Quân 17/04/2008 Nam 002******264 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

35 DTSTT518 Bùi Duy Quang 03/04/2008 Nam 022******610 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

36 DTSTT519 Bùi Nhật Quang 30/01/2008 Nam 017******859 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

37 DTSTT520 Chuong Van Quang 15/11/2008 Nam 022******758 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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38 DTSTT521 Lường Duy Quang 31/07/2008 Nam 011******467 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

39 DTSTT522 Lý Đức Quang 01/10/2008 Nam 010******261 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

40 DTSTT523 Nguyễn Đức Quang 31/05/2007 Nam 010******694 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

41 DTSTT524 Bùi Dương Tú Quốc 15/04/2008 Nam 017******374 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

42 DTSTT525 Lê Hữu Quốc 17/07/2008 Nam 010******309 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

43 DTSTT526 Vũ Anh Quốc 28/08/2008 Nam 040******417 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

44 DTSTT527 Vương Kiến Quốc 22/01/2008 Nam 002******528 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

45 DTSTT529 Hoàng Minh Quyền 13/08/2008 Nam 008******769 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

46 DTSTT530 Lô Mạnh Quyền 19/05/2008 Nam 040******094 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

47 DTSTT531 Nguyễn Minh Quyền 22/07/2008 Nam 015******958 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

48 DTSTT535 Vàng A Sài 01/05/2008 Nam 010******745 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

49 DTSTT536 Nguyễn Văn Sang 23/03/2008 Nam 026******773 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

50 DTSTT537 Lô Văn Sáng 09/09/2008 Nam 040******954 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

51 DTSTT538 Ma Seo Sèng 08/08/2008 Nam 002******150 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

52 DTSTT539 Và A Sênh 08/08/2006 Nam 014******637 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

53 DTSTT540 Đặng Duy Sim 01/06/2008 Nam 030******965 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

54 DTSTT541 Giàng A Sính 14/09/2005 Nam 012******951 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

55 DTSTT542 Bùi Minh Sơn 01/03/2008 Nam 017******059 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

56 DTSTT543 Đặng Thái Sơn 30/11/2008 Nam 004******059 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

57 DTSTT544 Hậu Thành Sơn 01/07/2008 Nam 002******857 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

58 DTSTT545 Lò Thái Sơn 03/03/2008 Nam 012******388 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

59 DTSTT546 Lương Tiến Sơn 25/06/2008 Nam 022******605 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

60 DTSTT547 Lý Ngọc Sơn 16/07/2008 Nam 020******779 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

61 DTSTT548 Ma Hồng Sơn 22/01/2008 Nam 011******450 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

62 DTSTT549 Nguyễn Mạnh Sơn 07/11/2008 Nam 019******826 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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63 DTSTT550 Nguyễn Thái Sơn 04/03/2008 Nam 001******459 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

64 DTSTT552 Trần Cao Sơn 12/06/2008 Nam 017******016 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

65 DTSTT553 Tann Su 24/11/2008 Nam 010******933 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

66 DTSTT554 Giàng A Súa 08/10/2008 Nam 012******656 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

67 DTSTT555 Bạch Tiến Tài 23/09/2008 Nam 017******996 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

68 DTSTT556 Đặng Anh Tài 04/11/2008 Nam 008******791 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

69 DTSTT557 Đoàn Tú Tài 30/11/2008 Nam 010******940 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

70 DTSTT559 Diệp Mạnh Tâm 13/01/2008 Nam 024******284 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

71 DTSTT561 Bùi Đức Tân 09/05/2007 Nam 038******167 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

72 DTSTT562 Hoàng Nhật Tân 01/02/2008 Nam 006******136 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

73 DTSTT563 Lê Trọng Tấn 31/07/2008 Nam 008******818 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

74 DTSTT564 Quách Mạnh Tấn 18/06/2008 Nam 017******007 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

75 DTSTT565 Chu Văn Tập 04/10/2008 Nam 024******307 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

76 DTSTT566 Hà Duy Thai 03/05/2008 Nam 006******550 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

77 DTSTT567 Bùi Đức Thái 06/10/2008 Nam 017******279 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

78 DTSTT568 Bùi Duy Thái 27/07/2007 Nam 017******212 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

79 DTSTT569 Ly Hồng Thái 30/03/2008 Nam 010******221 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

80 DTSTT570 Nguyễn Duy Thái 08/01/2008 Nam 025******576 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

81 DTSTT571 Nông Duy Thái 13/04/2008 Nam 006******589 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

82 DTSTT572 Phan Thành Thái 30/09/2008 Nam 091******012 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

83 DTSTT573 Đỗ Hữu Thắng 17/08/2007 Nam 019******566 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

84 DTSTT574 Hoàng Văn Thắng 01/02/2008 Nam 004******823 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

85 DTSTT575 Lê Minh ThắNg 05/05/2008 Nam 001******498 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

86 DTSTT576 Ngọ Quang Thắng 08/08/2008 Nam 020******623 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

87 DTSTT577 Nông Đức Thắng 14/01/2008 Nam 002******518 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00
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88 DTSTT578 Vi Đức Thắng 25/11/2008 Nam 024******786 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

89 DTSTT579 Viêm Quốc Thắng 10/02/2008 Nam 027******835 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

90 DTSTT580 Bàn Tòn Thanh 28/08/2008 Nam 015******679 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

91 DTSTT581 Hoàng Văn Thanh 23/03/2007 Nam 019******391 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00

92 DTSTT217 Dương Văn Hiếu 20/03/2008 Nam 019******218 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 02->06

93 DTSTT280 Trần Thế Hùng 17/02/2008 Nam 019******574 06 17/5/2026 Từ 7h30-11h30 Từ 7h30-11h30 Từ 13h00-17h00 Phòng 03->06

Danh sách có: 93 thí sinh./.

PGS.TS Mai Xuân Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 5 năm 2026(Cập nhật đến 17h00 ngày 14/5/2026).

5/5


